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	Bài
	Nội dung
	Điểm
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	a) Tốc độ của hòn đá khi chạm đất: Wđ = 
[image: image3.wmf]2

1

2

mv

 
[image: image4.wmf]Þ

 
[image: image5.wmf]v

 = 10 m/s.
b) Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

    Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
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	- Tốc độ của vệ tinh: 
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- Gia tốc hướng tâm của vệ tinh: 
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	- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 
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- Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của hai quả cầu
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 = 0,6 m/s.
  Kết luận: sau va chạm, quả cầu thứ nhất tiếp tục chuyển động theo chiều ban đầu với vận tốc có độ lớn 0,6 m/s.
	0,25đ

0,25đ

	4
	- Độ dãn của lò xo khi chỉ buộc vật m = 500 g vào đầu dưới của lò xo:
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- Độ cứng của nửa trên của lò xo: 
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 Độ dãn của nửa trên của lò xo khi buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng m’ = 500 g: 
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 = 0,025 m = 2,5 cm.
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 Chiều dài của lò xo khi đó là: 
[image: image30.wmf]0

'

llll

=+D+D

 = 47,5 cm.
	0,25đ

0,25đ


b) 
Gợi ý làm bài:

Mã đề 202:

Câu 2 II. TỰ LUẬN (3 điểm)<@>
Bài 1 (1,0 điểm): Một hòn đá khối lượng 250 g rơi tự do và có động năng bằng 12,5 J khi chạm đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Tính tốc độ của hòn đá khi chạm đất.

b) Hòn đá được thả rơi từ độ cao bao nhiêu so với mặt đất?
Bài 2 (1,0 điểm): Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh bay ở độ cao 320 km so với mặt đất. Coi Trái Đất có dạng hình cầu bán kính là 6380 km. Tính tốc độ và gia tốc hướng tâm của vệ tinh. 
Bài 3 (0,5 điểm): Một quả cầu khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3 m/s, tới va chạm vào quả cầu khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên cùng máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ hai chuyển động với vận tốc 2,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua ma sát và lực cản. Xác định chiều chuyển động và vận tốc của quả cầu thứ nhất sau va chạm. 
Bài 4 (0,5 điểm): Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 100 N/m và có chiều dài tự nhiên 40 cm. Giữ đầu trên của lò xo cố định và buộc vào đầu dưới của lò xo một vật nặng khối lượng 500 g, sau đó lại buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng 500 g. Lấy g = 10 m/s2. Tính chiều dài của lò xo khi đó.
---Hết---<@>
a) 
Gợi ý làm bài:

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Tốc độ của hòn đá khi chạm đất: Wđ = 
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 = 10 m/s.
b) Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

    Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
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	- Tốc độ của vệ tinh: 
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	- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 
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- Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của hai quả cầu
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 = 0,6 m/s.
  Kết luận: sau va chạm, quả cầu thứ nhất tiếp tục chuyển động theo chiều ban đầu với vận tốc có độ lớn 0,6 m/s.
	0,25đ

0,25đ

	4
	- Độ dãn của lò xo khi chỉ buộc vật m = 500 g vào đầu dưới của lò xo:
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- Độ cứng của nửa trên của lò xo: 
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 Độ dãn của nửa trên của lò xo khi buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng m’ = 500 g: 
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 Chiều dài của lò xo khi đó là: 
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b) 
Gợi ý làm bài:

Mã đề 203:

Câu 2 II. TỰ LUẬN (3 điểm)<@>
Bài 1 (1,0 điểm): Một hòn đá khối lượng 250 g rơi tự do và có động năng bằng 12,5 J khi chạm đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Tính tốc độ của hòn đá khi chạm đất.

b) Hòn đá được thả rơi từ độ cao bao nhiêu so với mặt đất?
Bài 2 (1,0 điểm): Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh bay ở độ cao 320 km so với mặt đất. Coi Trái Đất có dạng hình cầu bán kính là 6380 km. Tính tốc độ và gia tốc hướng tâm của vệ tinh. 
Bài 3 (0,5 điểm): Một quả cầu khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3 m/s, tới va chạm vào quả cầu khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên cùng máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ hai chuyển động với vận tốc 2,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua ma sát và lực cản. Xác định chiều chuyển động và vận tốc của quả cầu thứ nhất sau va chạm. 
Bài 4 (0,5 điểm): Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 100 N/m và có chiều dài tự nhiên 40 cm. Giữ đầu trên của lò xo cố định và buộc vào đầu dưới của lò xo một vật nặng khối lượng 500 g, sau đó lại buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng 500 g. Lấy g = 10 m/s2. Tính chiều dài của lò xo khi đó.
---Hết---<@>
a) 
Gợi ý làm bài:

b) 
Gợi ý làm bài:

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Tốc độ của hòn đá khi chạm đất: Wđ = 
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 = 10 m/s.
b) Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

    Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
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	- Tốc độ của vệ tinh: 
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	- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 
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- Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của hai quả cầu
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 = 0,6 m/s.
  Kết luận: sau va chạm, quả cầu thứ nhất tiếp tục chuyển động theo chiều ban đầu với vận tốc có độ lớn 0,6 m/s.
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	4
	- Độ dãn của lò xo khi chỉ buộc vật m = 500 g vào đầu dưới của lò xo:
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- Độ cứng của nửa trên của lò xo: 
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 Độ dãn của nửa trên của lò xo khi buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng m’ = 500 g: 
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 Chiều dài của lò xo khi đó là: 
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Mã đề 204:

Câu 2 II. TỰ LUẬN (3 điểm)<@>
Bài 1 (1,0 điểm): Một hòn đá khối lượng 250 g rơi tự do và có động năng bằng 12,5 J khi chạm đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Tính tốc độ của hòn đá khi chạm đất.

b) Hòn đá được thả rơi từ độ cao bao nhiêu so với mặt đất?
Bài 2 (1,0 điểm): Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh bay ở độ cao 320 km so với mặt đất. Coi Trái Đất có dạng hình cầu bán kính là 6380 km. Tính tốc độ và gia tốc hướng tâm của vệ tinh. 
Bài 3 (0,5 điểm): Một quả cầu khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3 m/s, tới va chạm vào quả cầu khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên cùng máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ hai chuyển động với vận tốc 2,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua ma sát và lực cản. Xác định chiều chuyển động và vận tốc của quả cầu thứ nhất sau va chạm. 
Bài 4 (0,5 điểm): Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 100 N/m và có chiều dài tự nhiên 40 cm. Giữ đầu trên của lò xo cố định và buộc vào đầu dưới của lò xo một vật nặng khối lượng 500 g, sau đó lại buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng 500 g. Lấy g = 10 m/s2. Tính chiều dài của lò xo khi đó.
---Hết---<@>
a) 
Gợi ý làm bài:

b) 
Gợi ý làm bài:

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Tốc độ của hòn đá khi chạm đất: Wđ = 
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 = 10 m/s.
b) Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

    Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
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	- Tốc độ của vệ tinh: 
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- Gia tốc hướng tâm của vệ tinh: 
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	- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 
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- Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của hai quả cầu
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[image: image106.wmf],
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 = 0,6 m/s.
  Kết luận: sau va chạm, quả cầu thứ nhất tiếp tục chuyển động theo chiều ban đầu với vận tốc có độ lớn 0,6 m/s.
	0,25đ

0,25đ

	4
	- Độ dãn của lò xo khi chỉ buộc vật m = 500 g vào đầu dưới của lò xo:
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- Độ cứng của nửa trên của lò xo: 
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 Độ dãn của nửa trên của lò xo khi buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng m’ = 500 g: 
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 Chiều dài của lò xo khi đó là: 
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